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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 453/2020/DS-PT 

Ngày: 1/12/2020 

V/v: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

          - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

         Các Thẩm phán:                          

Bà Ngô Thị Thu Thiện 

Bà Đặng Mạnh Cẩm Yến; 

Bà Nguyễn Thu Hồng. 

         - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hà Nội. 

          -   i  i n  i n  i m   t nh n   n thành ph  Hà  ội: Ông Nguyễn Mạnh 

Thắng -  i m sát vi n tham gia phi n tòa. 

          Ngày 01/12/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 433/2020/TLPT-DS ngày 16/10/2020 về : “Tranh 

chấp Hợp đồng tín dụng”. 

          Do bản án dân sự sơ thẩm số 114/2020/DS-S T ngày 05/8/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Đ.A, Hà Nội bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 435/2020/QĐ-PT ngày 23/10/2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, giữa: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam V(V Bank). Trụ sở: số 89 

Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp 

luật: Ông N C D - Chủ tịch HĐQT. Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn A - 

Phó Giám đốc trung tâm pháp luật Ngân hàng. Đại diện theo ủy quyền tham gia tố 

tụng: Ông Nguyễn Thành L - Cán bộ xử lý nợ. Có mặt. 

2. Bị đơn: Anh N.V.C, sinh năm 1989. HKTT: thôn D.N, xã M.L, huyện Đ.A, 

thành phố Hà Nội. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Chị T.T.D, sinh năm 1988; Có mặt. 

3.2. Cháu Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 2011; 

3.3. Cháu Nguyễn Nhật L, sinh năm 2015; 

3.4. Cháu Nguyễn Gia H, sinh năm 2016. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu D, cháu L, cháu H là anh N.V.Cvà chị 
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T.T.D. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 guyên đơn  g n hàng TMCP  i t  am V( V Bank) và người đ i  i n 

trình bày: Ngày 25.9.2014, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam V và anh 

N.V.C kí kết Hợp đồng tín dụng số 1891242; ngày 24.7.2015 kí hợp đồng tín dụng 

số 4064228 và Hợp đồng thẻ tín dụng số 324-P-928436 ngày 1.4.2015 với nội dung 

sau: 

1. Hợp đồng tín dụng số: 1891242 ngày 25/9/2014.  

+ Số tiền vay: 500.000.000 đồng  

+ Thời hạn vay : 120 tháng k  từ ngày giải ngân vốn vay đầu ti n. 

+ Mục đích vay: Mua sắm thiết bị gia đình. 

+ Lãi suất vay: Lãi suất tiền vay tại thời đi m ký hợp đồng tín dụng: 5 %/năm  

được cố định trong 12 tháng sau đó lãi suất sẽ được điều chỉnh kỳ tiếp theo vào ngày 

25.9.2015, điều chỉnh tiếp theo vào ngày 1.10.2015 và điều chỉnh định kì 3 tháng 1 lần 

vào các ngày 1.1; 1.4; 1.7 và 1.10 hàng năm, mức điều chỉnh bằng lãi suất bán vốn của 

B n ngân hàng tương ứng với kỳ hạn của Hợp đồng vay tại thời đi m điều chingr cộng 

với  bi n độ 4,25% /năm, nếu lãi suất bán vốn không có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn 

vay thì áp dụng kỳ hạn nhỏ hơn gần nhất. lãi suất bán vốn là mức lãi suất do hội ở chính 

của B n Ngân hàng xác định từng thời kì. Các b n thống nhất rằng đến kỳ điều chỉnh lãi 

suất B n Ngân hàng sẽ tự động thực hiện việc điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận n u 

tr n và không phải thông báo cho b n vay. B n vay chấp thuận mức lãi suất mới k  từ 

thời đi m B n Ngân hàng thực hiện việc điều chỉnh và cam kết không có bất kỳ tranh 

chấp khiếu kiện gì về vấn đề này. 

Lãi suất nợ quá hạn: bằng 150% của lãi suất trong hạn  

2 - Hợp đồng tín dụng ki m khế ước nhận số: 4064228 ngày 24/7/2015.  

+ Số tiền cho vay: 36.000.000 đồng  

+ Thời hạn vay : 12 tháng k  từ ngày 24.7.2015 đến 24.7.2016 

+ Mục đích vay: Mua sắm thiết bị gia đình. 

+ Lãi suất vay:  trong hạn 19%/năm ( Mức lãi suất không thay đổi trong suốt 

thời gian vay) 

+ Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.    từ thời đi m phát sinh 

nợ quá hạn, khi đến kỳ điều chỉnh lãi suất, lãi suất cho vay trong hạn vẫn được điều 

chỉnh theo phương thức quy đinh tại Hợp đồng này và các văn bản li n quan, lãi 

suất quá hạn của kỳ đố cũng sẽ thay đổi theo - bằng 150 % lãi suất cho vay trong 

hạn sau khi đã điều chỉnh định kỳ. 

Biện pháp bảo đảm tiền vay: 

Điều 3 Hợp đồng tín dụng ki m khế ước nhận nợ quy định: 
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VBank đồng ý cho B n vay vốn tr n cơ sở khả năng tài chính và uy tín cá 

nhân của B n vay, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. 

B n vay đồng ý rằng trong suốt thời gian vay vốn, nếu xẩy ra bất cứ sự kiện 

nào mà theo nhận định đơn phương của VBank là có ảnh hưởng đến khả năng trả 

nợ của b n vay hoặc khiến b n vay không đủ điều kiện đ  được vay không có bảo 

đảm theo quy định của VBank thì trong vòng 15 ngày k  từ ngày VBank có yêu 

cầu, b n vay phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình hoặc của B n thứ ba vào thế 

chấp cầm cố hoặc ký quỹ cho V Bank…. 

3- Giấy đề nghị phát hành ki m Hợp đồng thẻ tín dụng Quốc tế  số: 324-9-

928436 ngày 01/4/2015. 

Loại thẻ tín dụng: Tín chấp 

+ Số tiền vay: 30.000.000 đồng  

+ Thời hạn vay: 60 tháng  

+ Lãi suất vay: Theo bi u lãi suất cho vay của VBank quy định tại từng thời 

kỳ. Cách tính lãi suất trong hạn và ưu đãi lãi suất được áp dụng cụ th  với các loại 

giao dịch, cụ th : 

Chủ thẻ thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại ATM hoặc ứng tiền mặt tại thiết 

bị đọc thẻ POS chủ thẻ sẽ phải chịu lãi suất tr n khoản tiền đã rút/ứng và phí rút 

tiền mặt nếu có k  từ ngày chủ thẻ thực hiện giao dịch rút ứng tiền mặt cho đến 

ngày trả hết nợ. Số tiền lãi từ ngày phát sinh giao dịch đến ngày Sao k  đầu tiền 

được th  hiện ngay tr n sao k  cùng kỳ. Nếu Chủ thẻ không thanh toán hay chỉ 

thanh toán một phần số dư nợ rút tiền mặt trong kỳ dư nợ còn lại sẽ tiếp tục được 

tính lãi cho đến khi thanh toán hết và sẽ được th  hiện tr n Sao k  của các kỳ tiếp 

theo. 

Trường hợp Chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ: 

* Vào ngày đến hạn thanh toán nếu Chủ thẻ thanh toán toàn bộ số dư tr n 

Sao kê V Bank sẽ ưu đãi miễn lãi suất cho toàn bộ giao dịch trong kỳ sao k  đó của 

Chủ thẻ. 

* Trường hợp vào Ngày đến hạn thanh toán Chủ thẻ trả nợ ít nhất bằng 

khoản thanh toán tối thi u VBank sẽ tính lãi đối với tất cả các giao dịch trong kỳ 

sao kê k  từ ngày giao dịch trong kỳ Sao k  k  từ ngày Giao dịch thẻ được cập nhật 

vào hệ thống quản lý Thẻ của VBank cho đến ngày Chủ Thẻ trả nợ. Các giao dịch 

chưa thanh toán sẽ bị tiếp tục tính lãi và được th  hiện tr n sao k  của kỳ sao k  kế 

tiếp theo. 

+ Lãi suất quá hạn và phạt chậm trả: Trong vòng 60 ngày k  từ ngày đến hạn 

thanh toán, nếu Chủ Thẻ không thanh toán đúng hạn khoản thanh toán tối thi u thì 

phần giá trị thanh toán tối thiều chưa được thanh toán sẽ bị tính phạt chậm trả và lãi 

suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn. Số dư còn lại ( sau khi trừ đi số 
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tiền thanh toán tối thi u) vẫn tính theo mức lãi suất trong hạn theo quy định của 

Ngân hàng. Sau 60 ngày k  từ Ngày đến hạn thanh toán đầu ti n mà Chủ thẻ không 

thanh toán đủ  hoản thanh toán tối thi u thì toàn bộ dư nợ chưa thanh toán phải 

chịu lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn.  

Ngoài ra Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng khoản phạt chậm trả 

theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ. 

+ Các loại phí: 

Trong quá trình sử dụng thẻ Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VBank 

phí thường ni n và các loại phí khác theo quy định của VBank. 

Sau khi kí kết hợp đồng, ngày 25.9.2014, Ngân hàng đã giải ngân cho anh 

N.V.Ctại  hế ước nhận nợ số 1891242 ngày 25.9.2014 với số tiền vay 500.000.000 

đồng. Cùng ngày anh C đã ủy nhiệm chi số tiền 500.000.000 đồng cho ông Nguyễn 

Duy T; Ngày 24.7.2015 Ngân hàng đã giải ngân số tiền 36 triệu đồng cho anh 

N.V.C. 

Tại kỳ sao k  6.4.2015 th  hiện anh N.V.Cđã sử dụng thẻ tín dụng qua hình 

thức giao dịch rút tiền với số tiền 30 triệu đồng 

Tạm tính đến hết ngày 25/6/2020, anh N.V.Ccòn nợ ngân hàng các khoản 

sau: 

- Đối với hợp đồng tín dụng số: 1891242 ngày 25/9/2014 

+ Nợ gốc: 442.600.000 đồng 

+ Nợ lãi : 379.299.024 đồng   

+ Tổng cộng: 821.899.024 đồng (Tám trăm hai mốt triệu, tám trăm chín chín 

nghìn, không trăm hai tư đồng./) 

- Đối với hợp đồng tín dụng số: 4064228 ngày 24/7/2015. 

+ Nợ gốc: 24.771.791 đồng 

+ Nợ lãi : 32.615.209 đồng   

+ Tổng cộng: 57.387.000 đồng (Năm bảy triệu, ba trăm tám bảy nghìn./) 

- Đối với Hợp đồng thẻ tín dụng số: 324-9-928436 ngày 01/4/2015. 

+ Nợ gốc: 26.366.823 đồng 

+ Nợ lãi : 140.126.154 đồng   

+ Tổng cộng: 166.492.977 đồng (Một trăm sáu sáu triệu, bốn trăm chín hai 

nghìn, chín trăm bảy bảy đồng./) 

Tổng cộng 3 khoản trên đến hết ngày 25/6/2020, anh N.V.Ccòn nợ : 

+ Nợ gốc: 493.738.614 đồng 

+ Nợ lãi : 552.040.387 đồng   

+ Tổng cộng: 1.045.779.001 đồng (Một tỷ, không trăm bốn lăm triệu, bảy 

trăm bảy chín nghìn, không trăm linh một đồng./) 
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Đ  đảm bảo cho khoản vay tr n anh N.V.Cđã ký hợp đồng thế chấp bất động 

sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa đất số 65(1), 

tờ bản đồ số 6 tại địa chỉ Thôn D.N, xã M.L, huyện Đ.A, thành phố Hà Nội. Theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 25/01/2011 mang t n anh N.V.C.  

Ngân hàng TMCP Việt Nam Vy u cầu: 

1. Buộc anh N.V.Ctrả ngay cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Vtổng số nợ 

còn thiếu (gồm: Gốc, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn) tạm tính đến ngày 25/6/2020 là: 

1.045.779.001 đồng (Một tỷ, không trăm bốn lăm triệu, bảy trăm bảy chín nghìn, 

không trăm linh một đồng./) 

2. Trường hợp anh N.V.Ckhông thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, thì Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Vy u cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản bảo đảm sau 

đ  thu hồi nợ, Cụ th : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 

Thửa đất số 65(1), tờ bản đồ số 6 tại địa chỉ Thôn D.N, xã M.L, huyện Đ.A, thành 

phố Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng cấp ngày 25/01/2011 mang t n 

anh N.V.C.  

+ Trường hợp phát mại tài sản không đủ trả khoản vay thì khách hàng phải 

chịu lãi phát sinh và thanh toán đến khi hết món vay. 

Bị đơn anh N.V.Ctrình bày: Anh Cxác định có kí kết các Hợp đồng tín dụng 

số 1891242 ngày ngày 25/9/2014;  Hợp đồng tín dụng số 4064228 ngày 24.7.2015 

và Hợp đồng thẻ tín dụng số 324-P-928436 ngày 1.4.2015 với nội dung như phía 

Nguy n đơn đã trình bầy và trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thẻ tín dụng đã 

nêu. Anh Cthừa nhận chữ kí của mình trong các Hợp đồng n u tr n. 

        Anh Cthừa nhận đã nhận đủ số tiền 500 triệu đồng theo Hợp đồng tín dụng số 

1891242 ngày ngày 25/9/2014; 36 triệu đồng theo Hợp đồng tín dụng ki m khế ước 

nhận nợ số 4064228 ngày 24.7.2015 và sử dụng hết hạn mức của thẻ tín dụng số 

324-P-928436 ngày 1.4.2015. 

       Anh Cthừa nhận số tiền nợ gốc hiện nay còn chưa trả là 566 triệu đồng. 

       Về tiền lãi anh Cchưa có ý kiến. 

        Đ  đảm bảo cho khoản vay 500 triệu đồng anh Ccó thế chấp tài sản là Quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa đất số 65(1), tờ bản đồ số 6 

tại địa chỉ Thôn D.N, xã M.L, huyện Đ.A, thành phố Hà Nội. Theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng cấp ngày 25/01/2011 mang t n anh N.V.C. 

       Về nguồn gốc tài sản thế chấp anh Ctrình bầy: Thửa đất tr n là do ông bà nội 

anh cho bố, mẹ của anh. Bố mẹ anh cho anh và sang t n làm sổ đỏ cho anh. Ngôi 

nhà 2 tầng tr n thửa đất là bố mẹ cho tiền xây. Năm 2015 anh lấy vợ là chị T.T.D. 

Chị Dvề ở và chưa có đóng góp gì vào khối tài sản này. 

       Anh Cđề nghị phía Ngân hàng xem xét miễn giảm lãi cho anh vì hiện gia đình 

đang rất khó khăn, thu nhập không ổn định. 
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị T.T.D trình bày: 

Về khoản vay:  hi anh Cvay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam Vthì Chị 

Dchưa kết hôn với anh C.    từ khi về ở tr n thửa đất thế chấp tài sản nhà đất vẫn chưa 

có đầu tư sửa chữa gì. Chị nhất trí với lời khai của anh Cvà xin được xét xử vắng mặt. 

2. Ông N.V.Tbố của anh N.V.Ctrình bày: 

Cụ Nguyễn  hức L và cụ Ngô Thị T là bố mẹ đẻ của ông T. Hai cụ là chủ sử dụng 

thửa đất số 65 tờ bản đồ só 6 D.N, M.L, Đ.A, Hà Nội. 

Năm 2010 Cụ L và Cụ T đã tách thửa đất tr n làm 4 phần cho 4 người con trong 

đó có ông. Ông và vợ đã bàn bạc đ  cho con trai là N.V.Cnhận vì là cháu đích tôn. Cụ L 

và cụ T nhất trí và đã làm thủ tục sang t n cho anh C. 

Sau khi nhận đất anh Cđã phá nhà cấp 4 mái ngói xây nhà 2 tần như hiện nay. 

Toàn bộ tiền xây nhà của vợ chồng Ông nhưng vợ chồng Ông cho anh C số tiền đó. Bây 

giờ nhà đất thuộc quyền sở hữu và sử dụng của anh C. 

Bản án sơ thẩm số 114/2020/DSST ngày 5.8.2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ.A, Thành phố Hà Nội đã quyết định: 

1. Ghi nhận sự thỏa thuận của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam V 

và anh N.V.C cụ th : 

Đến ngày 5.8.2020 anh N.V.Ccòn nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam số tiền 

vay và tiền lãi của hai hợp đồng tín dụng và sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế, 

cụ th :  

-  Hợp đồng tín dụng số: 1891242 ngày 25/9/2014 

+ Nợ gốc: 442.600.000 đồng 

+ Nợ lãi : 338.863.795 đồng   

+ Tổng cộng: 830.997.220 đồng(1) 

-  Hợp đồng tín dụng số: 4064228 ngày 24/7/2015. 

+ Nợ gốc: 24.771.791 đồng 

+ Nợ lãi :  33.419.051 đồng   

+ Tổng cộng: 58.191.051 đồng(2) 

- Hợp đồng thẻ tín dụng số: 324-9-928436 ngày 01/4/2015. 

+ Nợ gốc: 26.366.823 đồng 

+ Nợ lãi : 145.857.162 đồng   

+ Tổng cộng: 172.223.985 đồng(3) 

Tổng (1)+(2)+(3): 1.061.878.830 đồng 

2.    từ ngày 5.8.2020 ( ngày xét xử sơ thẩm) anh N.V.C còn phải trả th m 

một khoản tiền được tính theo từng hợp đồng tín dụng như sau: 

2.1. Hợp đồng tín dụng số: 1891242 ngày 25/9/2014: 
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Phải trả th m một khoản tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán. Lấy mức lãi suất các b n thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng làm cơ sở xác định mức lãi suất quá hạn. Thời gian phải thanh toán khoản tiền 

này được tính cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc chưa thanh toán. Trường 

hợp đã có thỏa thuận về điều chỉnh mức lãi suất trong hợp đồng tín dụng, khế ước 

nhận nợ thì mức lãi suất sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự điều chỉnh của Ngân 

hàng cho vay.  

2.2. Hợp đồng tín dụng số: 4064228 ngày 24/7/2015 

Phải trả th m một khoản tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán  theo mức lãi suất 19,5%/ năm tr n số tiền nợ gốc chưa 

thanh toán.  

2.3 Hợp đồng thẻ tín dụng số: 324-9-928436 ngày 01/4/2015. 

Phải trả th m một khoản tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán. Lấy mức lãi suất các b n thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng làm cơ sở xác định mức lãi suất quá hạn. Thời gian phải thanh toán khoản tiền 

này được tính cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc chưa thanh toán. Trường 

hợp đã có thỏa thuận về điều chỉnh mức lãi suất trong hợp đồng cấp tín dụng thì 

mức lãi suất sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự điều chỉnh của Ngân hàng cho vay. 

3. Lộ trình thanh toán như sau: 

- Ngày 30/ 8/2020 anh C thanh toán 20.000.000 đồng 

- Ngày  30/9/2020 anh C thanh toán 20.000.000 đồng 

- Ngày 31/10/2020 anh Ct hanh toán toàn bộ số tiền còn nợ và số tiền lãi phát 

sinh của 02 Hợp đồng tín dụng và Thẻ tín dụng quốc tế sau ngày 5.8.2020. 

Trong trường hợp anh C vi phạm bất kỳ kỳ trả tiền theo lộ trình thanh toán  đã 

n u tr n thì phải trả ngay toàn bộ số tiền còn nợ và lãi phát sinh tr n số tiền gốc còn 

nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 

Anh N.V.C không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Quyết định tại Bản án  

đối với khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ số số 

1891242 ngày 25.9.2014, Ngân hàng TMCP Việt Nam V có quyền làm đơn đề nghị 

Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền k  bi n, phát mại tài sản thế chấp theo phạm vi 

thế chấp đã n u trong Hợp đồng thế chấp đ  thanh toán cho toàn số tiền còn nợ tại 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Vnêu trên. 

           Nếu số tiền phát mại tài sản  thu được lớn hơn số tiền anh N.V.C phải thanh 

toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam V theo thỏa thuận tại Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất  thì  thanh toán trả cho anh C. Nếu số tiền phát mại  

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của anh Cthu 

được không trả đủ số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt 

Nam Vtheo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp do các b n đã kí kết thì anh 
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N.V.Cphải tiếp tục phải thanh toán số tiền còn thiếu trong phạm vi nghĩa vụ của 

mình đã n u tr n theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất  đ  đảm bảo thực hiện 

nghĩa vụ cho đến khi trả xong. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuy n về án phí, quyền thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi có bản án sơ thẩm. 

Tại đơn kháng cáo không đề ngày tháng, chị T.T.D là người có quyền lợi và 

nghĩa vụ li n quan và là người đại diện cho các cháu Nguyễn Thị Mỹ Duy n, 

Nguyễn Nhật Long; Nguyễn Gia Hân đã kháng cáo bản án DSST. 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 17/8/2020 bị đơn anh N.V.Cđã kháng cáo bản án 

DSST. 

Tại phi n tòa phúc thẩm: Nguy n đơn V Bank giữ nguy n y u cầu khởi kiện. 

Bị đơn anh N.V.Cgiữ nguy n đơn kháng cáo. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ li n quan: Chị Dvà các con chị giữ nguy n đơn 

kháng cáo. 

Các b n đương sự không thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân Thành phố Hà Nội phát bi u quan đi m: 

Về tố tụng: Người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm. 

Về nội dung: Sau khi phân tích nội dung vụ án, đại diện V S đề nghị HĐXX 

căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS giữ nguy n bản án sơ thẩm của TAND huyện 

Đ.A, Hà Nội. 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, y u cầu của các b n đương 

sự, quan đi m của đại diện Viện ki m sát nhân dân Thành phố Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

I/ Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của anh N.V.C và chị T.T.D nộp trong 

hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí kháng cáo theo quy định pháp luật nên 

được chấp nhận xem xét. 

II/ Xét nội dung đơn kháng cáo của anh Cvà Chị Dcho thấy đều có li n quan 

đến các hợp đồng anh C ký đ  vay tiền V Bank và tài sản thế chấp bảo đảm các 

khoản tiền vay của anh C. 

[1]. Xét về giao dịch dân sự giữa anh N.V.Cvới Ngân hàng thượng mại cổ 

phần Việt Nam V( sau đây gọi tắt là V Bank) được hai b n thống nhất đã cùng 

nhau ký kết 02 Hợp đồng tín dụng và 01 Hợp đồng thẻ tín dụng như sau: 

* Hợp đồng tín dụng số 1891242 ngày 25.9.2014: Theo HĐTD này, anh 

Cvay tiền của V Bank là 500.000.000đ, thời hạn vay 120 tháng k  từ ngày giải 
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ngân vốn vay đầu ti n; mục đích vay tiền đ  mua sắm thiết bị gia đình. Với lãi suất 

thỏa thuận. 

* Hợp đồng tín dụng ki m khế ước nhận nợ số 4064228 ngày 24/7/2015: anh 

Cvay số tiền 36.000.000đ; thời hạn vay 12 tháng k  từ ngày 24.7.2015 đến 

24.7.2016; mục đích vay: mua sắm thiết bị gia đình; Lãi suất vay theo thỏa thuận. 

* Giấy đề nghị phát hành ki m hợp đồng thẻ tín dụng Quốc Tế số 324-9-

928436 ngày 01/4/2015. Loại thẻ tín dụng: Tín chấp. Anh C vay số tiền 

30.000.000đ; thời hạn vay 60 tháng; lãi suất vay theo bi u lãi suất cho vay của 

VBank quy định tại từng thời kỳ. Cách tính lãi suất trong hạn và ưu đãi được áp 

dụng cụ th  với các loại giao dịch. 

Ngay sau khi ký kết giao dịch xong, VBank đã giải ngân số tiền vay cho anh 

C. 

* Đ  đảm bảo cho các khoản vay tr n, anh N.V.C đã ký Hợp đồng thế chấp 

tài sản cho VBank là quyền sử dụng đất là thửa số 65 (1) tờ bản đồ số 6 và tài sản 

gắn liền với đất tại địa chỉ thôn D.N, xã M.L, huyện Đ.A, Hà Nội theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BE 013160 do Ủy ban nhân dân huyện Đ.A ký cấp ngày 

25/01/2011 cho chủ sử dụng là N.V.C. 

1.1. Tính đến ngày 05/8/2020, anh Ccòn nợ đối với 03 hợp đồng vay tiền 

tr n, cụ th  như sau: 

* Hợp đồng tín dụng số 1891242 ngày 25.9.2014: anh Ccòn nợ tiền vay gốc 

442.600.000đ + Nợ tiền lãi 338.863.795đ = 830.997.220đ. 

* Hợp đồng tín dụng ki m khế ước nhận nợ số 4064228 ngày 24/7/2015: anh 

Ccòn nợ tiền vay gốc 24.771.791đ + Nợ tiền lãi 33.419.051đ = 58.191.051đ. 

* Thẻ tín dụng Quốc Tế số 324-9-928436 ngày 01/4/2015: anh Ccòn nợ tiền 

vay gốc 26.366.823đ + Nợ tiền lãi 145.857.162đ = 172.223.985đ. 

Tổng cộng nợ gốc và nợ lãi của cả 03 hợp đồng vay tiền: 1.061.878.830đ. 

Bản án sơ thẩm đã tuy n công nhận sự thỏa thuận của Ngân hàng cổ phần 

Việt Nam Vvà anh N.V.C về lộ trình đ  anh C thanh toán số tiền nợ 

1.061.878.830đ. 

1.2. Anh C và Chị D kháng cáo đề nghị hủy các hợp đồng tín dụng tr n với 

lý do: anh C vay tiền nhưng không với mục đích đ  mua sắm thiết bị gia đình; anh 

C cũng không làm việc cho Công ty nào mà chỉ làm nghề tự do. Tuy nhiên, anh C 

xác định anh đã ký vào các hợp đồng tín dụng tr n không ai ép buộc và đã nhận 

tiền do V Bank giải ngân theo mỗi hợp đồng tín dụng. Lý do xin hủy các hợp đồng 

tín dụng của anh Cvà Chị Dlà không có căn cứ. Vì vậy, Hội đồng xét xử không 

chấp nhận nội dung kháng cáo này của anh Cvà chị D. 

 [2]. Xét Hợp đồng thế chấp tài sản giữa anh N.V.C là b n thế chấp và VBank 

là b n nhận thế chấp tài sản ký kết ngày 22/9/2014.  
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Do thời gian các b n ký kết giao dịch năm 2014, n n hội đồng xét xử áp 

dụng Bộ luật dân sự năm 2005; Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật 

cùng thời đi m đ  xem xét về tính có hiệu lực của Hợp đồng thế chấp tài sản. 

Xét về hình thức của hợp đồng được các b n lập thành văn bản; anh Cxác 

nhận đúng chữ ký của anh có trong hợp đồng và hợp đồng có công chứng tại Văn 

phòng công chứng  inh Đô. 

Xét về nội dung hợp đồng: Tài sản thế chấp là quyền sử dụng thửa đất số 

65(1), tờ bản đồ số 6, diện tích 62m2 là đất ở tại nông thôn tại địa chỉ: thôn D.N, xã 

M.L, huyện Đ.A, Hà Nội; và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với 

đất. Tài sản là nhà và đất thế chấp đã được Ủy ban nhân dân huyện Đ.A cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số BE 013160 ngày 25/01/2011 cho người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất ông N.V.C, sinh năm 1989, CMTND số 012830870 Địa chỉ 

thôn D.N, xã M.L- Đ.A- Hà Nội. 

Hợp đồng thế chấp tài sản tr n đã được Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng 

đất huyện Đ.A chứng nhận ngày 27/9/2014 việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BE 013160. 

Như vậy, xét về nội dung và hình thức của Hợp đồng thế chấp tài sản được 

các b n ký kết đã tuân thủ đúng quy định Pháp luật tại các Điều 122; 124; 342; 

343; 715-BLDS 2005; và phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2003.  

2.1. Anh Cvà Chị D y u cầu hủy Hợp đồng thế chấp tài sản giữa anh 

N.V.Clà b n thế chấp và VBank là b n nhận thế chấp tài sản ký kết ngày 22/9/2014 

với lý do: Hợp đồng thế chấp tài sản ký kết tr n cơ sở các hợp đồng tín dụng mà 

anh chị cho rằng không đúng thủ tục cần phải hủy. Lý do này của anh chị là không 

có căn cứ, các hợp đồng tín dụng vẫn đang có hiệu lực và Tòa án không tuy n hủy. 

Vì vậy không chấp nhận nội dung kháng cáo này của anh Cvà chị D. 

3. Như phân tích tr n, HĐXXPT không chấp nhận đơn kháng cáo của anh 

Cvà Chị Dnên giữ nguy n án sơ thẩm. Tuy nhi n, trong phần quyết định của bản án 

sơ thẩm tuy n có phần chưa được rõ, cần sửa lại cách tuy n án đ  đảm bảo cho việc 

thi hành bản án. 

Anh Cvà Chị Dphải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 của BLTTDS: Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm 

số 114/2020/DSST ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đ.A, Thành phố Hà 

Nội. 
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Căn cứ Điều 35, Điều 235, Điều 244, Điều 266, Điều 227, Điều 273 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ khoản 2 Điều 305, khoản 1 Điều 318, Điều 324, khoản 1 Điều 342; 

Điều 343, Điều 351, Điều 355, Điều 471, khoản 1, khoản 5 Điều 474 Bộ luật dân 

sự năm 2005; Điều 324 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp 

đồng tín dụng k  từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Điều 91 Luật các  tổ chức tín dụng năm 1997( đã được sửa đổi bổ sung năm 

2004)  

Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31.12.2001 của Thống đốc Ngân hàng 

nhà nước về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách 

hàng. 

Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14.4.2010 của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn tổ chức tín dụng  cho vay bằng đồng Việt Nam. 

Điều 8 Thông tư số 14 ngày 29.9.2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa 

tổ chức tín dụng với khách hàng. 

Công văn số 1335/NHNN - CSTT ngày 22.2.2010 của Ngân hàng Nhà nước 

hướng dẫn về phạt chậm trả đối với trường hợp nợ quá hạn. 

Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội về mức thu, miễn,giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa 

án. Nghị quyết số 01/2012/NQ- HĐTP ngày 13.6.2012 hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án. 

Luật thi hành án dân sự. 

Tuy n xử: 

1. Ghi nhận sự thỏa thuận của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Vvà 

anh N.V.Ccụ th : 

Đến ngày 5.8.2020 anh N.V.Ccòn nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam số tiền 

vay và tiền lãi của hai hợp đồng tín dụng và sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế, 

cụ th :  

-  Hợp đồng tín dụng số: 1891242 ngày 25/9/2014 

+ Nợ gốc: 442.600.000 đồng 

+ Nợ lãi : 338.863.795 đồng   

+ Tổng cộng: 830.997.220 đồng(1) 

-  Hợp đồng tín dụng số: 4064228 ngày 24/7/2015. 

+ Nợ gốc: 24.771.791 đồng 

+ Nợ lãi :  33.419.051 đồng   
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+ Tổng cộng: 58.191.051 đồng(2) 

- Hợp đồng thẻ tín dụng số: 324-9-928436 ngày 01/4/2015. 

+ Nợ gốc: 26.366.823 đồng 

+ Nợ lãi : 145.857.162 đồng   

+ Tổng cộng: 172.223.985 đồng(3) 

Tổng (1)+(2)+(3): 1.061.878.830 đồng 

2.    từ ngày 5.8.2020 ( ngày xét xử sơ thẩm) anh N.V.Ccòn phải trả th m 

một khoản tiền được tính theo từng hợp đồng tín dụng như sau: 

2.1. Hợp đồng tín dụng số: 1891242 ngày 25/9/2014: 

Phải trả th m một khoản tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán. Lấy mức lãi suất các b n thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng làm cơ sở xác định mức lãi suất quá hạn. Thời gian phải thanh toán khoản tiền 

này được tính cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc chưa thanh toán. Trường 

hợp đã có thỏa thuận về điều chỉnh mức lãi suất trong hợp đồng tín dụng, khế ước 

nhận nợ thì mức lãi suất sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự điều chỉnh của Ngân 

hàng cho vay.  

2.2. Hợp đồng tín dụng số: 4064228 ngày 24/7/2015 

Phải trả th m một khoản tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán  theo mức lãi suất 19,5%/ năm tr n số tiền nợ gốc chưa 

thanh toán.  

2.3 Hợp đồng thẻ tín dụng số: 324-9-928436 ngày 01/4/2015. 

Phải trả th m một khoản tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn của số tiền 

nợ gốc chưa thanh toán. Lấy mức lãi suất các b n thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng làm cơ sở xác định mức lãi suất quá hạn. Thời gian phải thanh toán khoản tiền 

này được tính cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc chưa thanh toán. Trường 

hợp đã có thỏa thuận về điều chỉnh mức lãi suất trong hợp đồng cấp tín dụng thì 

mức lãi suất sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự điều chỉnh của Ngân hàng cho vay. 

3. Lộ trình thanh toán như sau: 

- Ngày 30/ 8/2020 anh Cthanh toán 20.000.000 đồng 

- Ngày  30/9/2020 anh Cthanh toán 20.000.000 đồng 

- Ngày 31/10/2020 anh Cthanh toán toàn bộ số tiền còn nợ và số tiền lãi phát 

sinh của 02 Hợp đồng tín dụng và Thẻ tín dụng quốc tế sau ngày 5.8.2020. 

Trong trường hợp anh Cvi phạm bất kỳ kỳ trả tiền theo lộ trình thanh toán  đã 

n u tr n thì phải trả ngay toàn bộ số tiền còn nợ và lãi phát sinh tr n số tiền gốc còn 

nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 

Anh N.V.Ckhông thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Quyết định tại bản án 

đối với khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ số 

1891242 ngày 25.9.2014, Ngân hàng TMCP Việt Nam Vcó quyền làm đơn đề nghị 
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Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền k  bi n, phát mại tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng thửa đất số 65(1), tờ bản đồ số 6, diện tích 62m2 là đất ở tại nông thôn tại địa 

chỉ: thôn D.N, xã M.L, huyện Đ.A, Hà Nội; và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản 

khác gắn liền với đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Đ.A, Hà Nội ký cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số BE 013160 ngày 25/01/2011 cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất là ông N.V.C, sinh năm 1989, CMTND số 012830870 

Địa chỉ thôn D.N, xã M.L- Đ.A- Hà Nội; theo Hợp đồng thế chấp tài sản lập ngày 

22/9/2014 giữa b n thế chấp là N.V.Cvà b n nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP 

Việt Nam V- chi nhánh sở giao dịch – Số công chứng 3381/2014; quy n số 03-

2014 Văn phòng Công chứng   Đ. Hợp đồng thế chấp tài sản đã được Văn phòng 

đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Đ.A chứng nhận ngày 27/9/2014 việc thế chấp 

bằng quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 013160 đ  thanh toán cho toàn bộ số 

tiền anh Ccòn nợ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 

Nếu số tiền phát mại tài sản thu được lớn hơn số tiền anh N.V.Cphải thanh 

toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Vtheo thỏa thuận tại Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất  thì  thanh toán trả cho anh C. Nếu số tiền phát mại  

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của anh Cthu 

được không trả đủ số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt 

Nam Vtheo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp do các b n đã kí kết thì anh N.V.C 

phải tiếp tục phải thanh toán số tiền còn thiếu trong phạm vi nghĩa vụ của mình đã 

n u tr n theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất  đ  đảm bảo thực hiện nghĩa vụ 

cho đến khi trả xong. 

4. Về án phí: 

4.1. Án phí DSST:  

Anh N.V.C phải chịu 43.856.364 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam V số tiền 

19.000.000đồng tạm ứng án phí theo Bi n lai thu tạm ứng án phí số 

AA/2018/15449 ngày 6.3.2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ.A, Hà Nội. 

4.2. Án phí DSPT: 

Anh N.V.C phải chịu 300.000đ án phí và được đối trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm 300.000đ đã nộp tại BL thu số AA/2018/0017519 ngày 21/8/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ.A, Hà Nội. 

Chị T.T.D phải chịu 300.000đ án phí và được đối trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm 300.000đ đã nộp tại BL thu số AA/2018/0017545 ngày 01/9/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ.A, Hà Nội. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuy n án. 

 ơi nhận:  

- V SND thành phố Hà Nội 

- Tòa án nhân huyện Đ.A 

- Chi cục THADS H. Đ.A 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ vụ án, VP. 
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